	





ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	  Số:          /TTr-UBND
	Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2019


 (
Dự thảo
)
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

	1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
Tại Điều 5 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định: Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trong lúa; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh quyết định mức nộp cụ thể.
Tuy nhiên tại khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa: UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp có Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương, trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương. Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh chưa trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó có sửa đổi bổ sung quy định như: Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản; bổ sung “Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa” và “Quy định về thủ tục nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp”; bổ sung nội dung chi từ nguồn thu chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp và nhiệm vụ của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tại Điều 13a và 13b trong công tác quản lý, báo cáo định kỳ.
Vì vậy, để triển khai Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (chi tiết là khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính), đồng thời triển khai một số nội dung của Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại khoản 2, Điều 117 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015.
2. Các nội dung chính dự kiến của dự thảo Nghị quyết:
2.1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
2.2. Đối tượng áp dụng:
- Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (gọi chung là người sử dụng đất);
- Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
2.3. Nội dung chính của Nghị quyết:
a) Quy định đối tượng phải nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa gồm: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước;
b) Mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa:
Tại Khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 18/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính, mức thu đất trồng lúa được xác định như sau:  Tỷ lệ phần trăm x diện tích x giá của loại đất trồng lúa.
Trong đó:
- Tỷ lệ phần trăm (%): do UBND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện  cụ thể từng địa bàn địa phương, nhưng không thấp hơn 50%;
- Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;
-  Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
Căn cứ quy định nêu trên, UBND tỉnh dự kiến mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa như sau:
“Mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa = 50% x diện tích x Giá của loại đất trồng lúa (tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành)”
c) Phân cấp nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
Khoản thu này được điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh để quản lý, sử dụng cho nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Thông tư số 18/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính.
- Các nội dung khác liên quan đến việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa không quy định tại Nghị quyết thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản liên quan khác.
d) Thời gian áp dụng Nghị quyết: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 
e) Giao UBND tỉnh xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp phát sinh trước ngày 01/01/2020, cụ thể:
- Các trường hợp UBND tỉnh đã có Quyết định thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, giao Sở Tài chính xác định mức thu và tổ chức thu theo quy định.
- Các trường hợp từ ngày 31/12/2018 trở về trước:  Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định giao đất, cho thuê đất, trong đó bổ sung nhiệm vụ của Sở Tài chính xác định mức thu và tổ chức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.
2.4. Thời gian dự kiến đề nghị HĐND tỉnh xem xét:
Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI (tháng 12/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:                                                        	 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- TT HĐND tỉnh;					     
- TT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;			    
- Lưu: VT, HLe.


BẢN THUYẾT MINH
(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày   /8/2019 của UBND tỉnh)
1. Căn cứ ban hành Nghị quyết
- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
- Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
2. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
3. Đối tượng áp dụng:
- Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (gọi chung là người sử dụng đất);
- Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
 4. Nội dung chính của Nghị quyết:
a) Các đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước;
b) Mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa:
Mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa = 50% x diện tích x giá đất trồng cây hàng năm theo Quyết định ban hành giá đất của UBND tỉnh.
Trường hợp khu đất thuộc một số khu vực có vị trí đặc biệt thì áp dụng giá đất theo Quyết định và nhân thêm các hệ số điều chỉnh quy định tại Quyết định của UBND tỉnh.
Trong đó:
- Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;
-  Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
c) Phân cấp nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa:
Khoản thu này được điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh để quản lý, sử dụng cho nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Thông tư số 18/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính.
- Các nội dung khác liên quan đến việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa không quy định tại Nghị quyết Thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản liên quan khác.
5. Thời gian dự kiến đề nghị HĐND tỉnh xem xét:
Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI (tháng 12/2019)
          


	
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI CHÍNH
			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :           /STC-QLNS
	Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2019

	V/v dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
	

		        Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh


	
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó sửa đổi bổ sung một số nội dung cơ bản như sau:
a) Bổ sung  điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản (khoản 1, Điều 4): “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương”
b) Bổ sung Điều 4a “Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa” và Điều 5a “Quy định về thủ tục nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp”;
c) Bổ sung nội dung chi từ nguồn thu chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp (Điều 8): 
- Bổ sung nội dung hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
- Bãi bỏ các nội dung chi: Quy hoạch, lập bản đồ các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai để thực hiện.
d) Bổ sung nhiệm vụ của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tại Điều 13a và 13b trong công tác quản lý, báo cáo định kỳ.

	Liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn thu chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp, tại Điều 5 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Tuỳ điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND tỉnh quyết định mức nộp cụ thể. 
Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa: Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp có Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương, trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương. Đến thời điểm hiện nay, Sở Tài chính chưa tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
Vì vậy, để triển khai Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ (cụ thể là quy định tại khoản 2, Điều 2 của Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính) và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

	Nơi nhận: 
	   GIÁM ĐỐC

	- Như trên;
	

	- Lưu VT, QLNS, Giau.
	






	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /STC-QLNS
	Khánh Hòa, ngày      tháng    năm 2019

	V/v dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
	


                                             
                                                Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh

Tại công văn số 10206/UBND-KT ngày 14/10/2019, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan và Sở Tư pháp thẩm định.
Căn cứ hướng dẫn của Sở Tư pháp tại công văn số 454/STP-XDVB ngày 31/3/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy hạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.  
Nơi nhận:					                      GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- Cổng TTĐT Sở;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, QLNS.




